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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
  Tên giao dịch  tiếng Anh: BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK 

  Tên viết tắt: AQUATEX BENTRE
- Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

+ Điện thoại: 075. 860 265


+ Fax: 075. 860 346

+ Email: abt@aquatexbentre.com


+ Website: www.aquatexbentre.com 
- Mã số thuế: 1300376365

- Vốn điều lệ: 

+ Khi thành lập: 25.000.000.000 tỷ đồng.

+ Hiện tại:
         62.999.990.000 tỷ đồng

- Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2007 : 415.613.338.846 đồng

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2007     :  279.286.591.064 đồng

I/ Lịch sử hoạt động của Công ty :

1/ Những sự kiện quan trọng :

1.1/ Việc thành lập : 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành lập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Trong quá trình hoạt động, tên Công ty có thay đổi như sau: Từ 1977 đến 1988: Xí nghiệp Đông lạnh 22; Từ 1988 đến 1992: Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre; Từ năm 1992 đến 2003: Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre.
1.2/ Chuyển đổi thành Công ty cổ phần :


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre.


Ngày 04/10/2005, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có (chiếm 51% vốn điều lệ) theo phê duyệt của UBND tỉnh Bến Tre tại công văn số 1419/UBND-CN ngày 20/07/2005.
1.3/ Niêm yết :

Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.4/ Quá trình tăng vốn điều lệ :


- Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 17/03/2006 và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 22/05/2006, HĐQT Công ty đã thực hiện việc bán 500.000 cổ phần và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1 để nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, trong đó mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 01 cổ phần mới. 


- Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 55/NQ.ABT ngày 28/02/2007 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 90/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/05/2007, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn điều lệ từ 33 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng thông qua phát hành cho 3 đối tượng: chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt với giá phát hành bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2006, chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 213/UBCK-GCN ngày 09/11/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty đang  thực hiện việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng thông qua phát hành cho 3 đối tượng: Phát hành cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, Phát hành cho cán bộ công nhân viên chủ chốt Công ty, Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn thông qua hình thức bảo lãnh phát hành

1.5/ Các sự kiện khác :

- Tháng 9/2006, Công ty được trao giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc – “2006 Business Excellence Awards” do Báo Thương mại – Bộ Thương mại phối hợp với Uy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đề cử; được Bộ Thương mại và Phòng Thương mại và công nghiệp bầu chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006. 

- Tháng 6/2006, mặt hàng nghêu nguyên con tẩm gia vị của Công ty đạt huy chương vàng tại hội chợ Vietfish và vào vòng chung kết hội chợ Brussel 2006.

- Tháng 10/2007, Công ty được Trung tâm Thông tin tín dụng CIC – Ngân hàng Nhà nước xếp hạng tín dụng tối ưu AAA do hoạt động đạt hiệu quả cao, khả năng tự chủ tài chính tốt, tiềm lực tài chính mạnh, lịch sử vay nợ tốt, rủi ro thấp; 
- Tháng 12/2007, Công ty được trao giải thưởng “Doanh nghiệp Việt Nam uy tín chất lượng 2007” do Công ty quảng cáo hội chợ thương mại – Bộ Thương mại, Trung tâm nghiên cứu thị trường Châu Á Thái Bình Dương và Viện Quản lý tri thức về công nghệ bình chọn, được Bộ Công thương chọn là “DN xuất khẩu uy tín năm 2007”; được Báo điện tử VietNamnet cấp chứng nhận nằm trong bảng xếp hạng 500 DN lớn nhất Việt Nam năm 2007.

2/ Quá trình phát triển :
2.1/ Ngành nghề kinh doanh :

- Nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản

- Nhập khẩu vật tư, hàng hóa

- Thương mại, nhà hàng và dịch vụ

2.2/ Tình hình hoạt động : 

- Từ khi chuyển sang công ty cổ phần đến nay, Công ty có tốc độ tăng trưởng khá cao. Năm 2005, doanh thu đạt 282,433 tỷ đồng (tăng 33,47% so với năm 2004), lợi nhuận sau thuế đạt 7,811 tỷ đồng (tăng 44,84% so với năm 2004). Năm 2006, doanh thu đạt  331,21 tỷ đồng (tăng 17,27% so với năm 2005) và lợi nhuận sau thuế đạt 25,05 tỷ đồng (tăng 220,83% so với năm 2005). Năm 2007, doanh thu đạt 429,71 tỷ đồng (tăng 29,24% so với năm 2006) và lợi nhuận sau thuế đạt 39,22 tỷ đồng (tăng 58,54% so với năm 2006). Doanh thu và lợi nhuận hàng năm như trên đã đảm bảo mức chi trả cổ tức hợp lý cho cổ đông, thu nhập ổn định cho người lao động và nguồn tích lũy thông qua lợi nhuận để tái đầu tư phát triển.

- Công ty hiện đứng đầu cả nước về xuất khẩu nghêu, đứng thứ 15 trong danh sách 263 các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa, đứng thứ 36 trong danh sách 100 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam

3/ Định hướng phát triển :

- Đầu tư xây dựng vùng nuôi cá tra nguyên liệu để góp phần ổn định nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng qui mô, nâng cao sản lượng chế biến, tỷ trọng hàng GTGT và năng lực quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và khả năng truy xuất sản phẩm

- Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu. 

- Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, đồng thời có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu. 

- Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các qui trình, thủ tục quản lý nội bộ.

- Sử dụng, qui hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển SXKD của Công ty.

II/ Báo cáo của Hội đồng quản trị :

1/ Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :


- Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán và kết quả SXKD năm 2007 đã nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thương trường, tạo tiền đề phát triển Công ty trong giai đoạn mới.

- Triển khai thi công và đưa vào nuôi các trại nuôi cá tra công nghiệp góp phần chủ động nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Công ty.

- Hình thành mạng lưới các trại nuôi liên kết qui mô 20 ha mặt nước, sản lượng 8.000 tấn cá nguyên liệu/năm  do Công ty cung cấp thức ăn, thuốc thú y thủy sản và hướng dẫn kỹ thuật nuôi.

- Thực hiện hoàn thành dự án mở rộng phân xưởng chế biến cá tra fillet mở rộng với tổng giá trị đầu tư là 13,57 tỷ đồng và đưa công trình vào sử dụng từ cuối tháng 12/2007, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển sản xuất.

- Mở ra hoạt động kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản cung cấp cho nhóm các trại nuôi cá tra liên kết của Công ty.

- Duy trì hoạt động kinh doanh nhập khẩu thép với các khách hàng tiêu thụ ổn định trong nước. 

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp theo mô hình ERP với tổng giá trị đầu tư  là 26.100 USD và đưa vào vận hành một phần của hệ thống từ 01/01/2008. Hiện Công ty là doanh nghiệp  thủy sản đầu tiên và là một trong số ít doanh nghiệp trong cả nước triển khai mô hình ERP. 

- Hệ thống quản lý ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong tổ chức hoạt động.

- Hoàn thành nâng vốn điều lệ từ 33 lên 63 tỷ đồng và triển khai thực hiện các bước thủ tục nâng vốn điều lệ từ 63 lên 81 tỷ đồng  
2/ Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2007
	Thực hiện năm 2007
	% tăng so

năm 2006


	% đạt

so

kế hoạch  năm 2007

	Sản lượng thành phẩm thủy sản
	8.400 tấn
	7.897 tấn
	+16,51%
	94,01%

	Doanh thu thuần
	420 tỷ đồng
	429,71 tỷ đồng 
	+29,24%
	102,31%

	Lợi nhuận trước thuế
	
	43,51 tỷ đồng
	+75,89%
	

	Lợi nhuận sau thuế
	31,5 tỷ đồng
	39,22 tỷ đồng
	+58,54%
	124,51%

	Chia cổ tức
	20-25%
	30%
	
	


3/ Những thay đổi chủ yếu trong năm :


- Chuyển Ngư trường 28 ha nuôi tôm hiệu quả thấp sang ương cá tra giống.


- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH Nhà hàng thủy sản.

4/ Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

4.1/ Dự báo năm 2008 :

4.1.1/ Thuận lợi :

- Công ty toạ lạc ngay vùng nguyên liệu, có khả năng sản xuất đồng thời được 2 mặt hàng nghêu và cá tra; Có uy tín và kinh nghiệm trong SXKD, có khách hàng ổn định tại các thị trường nhập khẩu chính. 

- Trên hầu hết các thị trường, giá thực phẩm thủy sản có xu hướng gia tăng, nhu cầu nhập khẩu cá trắng tiếp tục tăng. 

- Máy móc thiết bị tương đối đầy đủ, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Hiện tại qui mô Công ty không lớn nên đây cũng là một thuận lợi trong quản lý chi phí và mọi mặt hoạt động.

4.1.2/ Khó khăn :

- Giá nguyên, nhiên liệu, vật tư tăng nhanh đã làm cho chi phí sản xuất đầu vào tăng.

- Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt, do hàng loạt nhà máy chế biến thủy sản trong khu vực mới hình thành, cộng với việc đồng USD mất giá so với VNĐ đã tạo xu hướng giảm tỷ suất lợi nhuận.

- Đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu so với yêu cầu phát triển. Trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý chưa đồng đều.

- Xuất khẩu thủy sản còn phải đương đầu với rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu. 

4.2/ Định hướng SXKD năm 2008 :

4.2.1/ Tạo vùng nguyên liêu - sản xuất chế biến : 

- Nâng qui mô diện tích vùng nuôi lên 60 ha để ổn định nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, duy trì mức tăng trưởng và tận dụng tiềm năng mở rộng thị trường, 

- Ngừng hoạt động nuôi tôm sú công nghiệp và giao trả lại đất Ngư trường 29 ha cho các hộ dân cho thuê đất.

- Duy trì sản xuất đồng thời 2 nhóm sản phẩm nghêu và cá tra; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Mở rộng chủng loại và số lượng các mặt hàng chế biến có GTGT.

- Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí giá thành.
- Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và khả năng truy xuất sản phẩm, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm theo HACCP, GMP, SSOP,….giữ vững EU code.

4.2.2/ Kinh doanh : 


- Tiếp tục xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín thương hiệu AQUATEX BENTRE.

- Đổi mới phương thức phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp hoá, đa dạng hoá và mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn, trong đó quan tâm các thị trường tiềm năng như Châu Phi, Nam Mỹ và Tây Á

4.2.3/ Quản lý: 


- Xây dựng hệ thống quản lý BRC thực phẩm.


- Phát huy hệ thống ERP, tăng cường các giải pháp quản trị và quản lý tiên tiến.
- Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí đầu vào, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất lao động, kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ  và tồn kho nhằm hạ giá thành, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.


- Công khai, minh bạch tình hình tài chính, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

4.2.4/ Huy động và sử dụng nguồn vốn :

- Khai thác tốt khả năng huy động vốn trên Sở GDCK. 

- Thực hiện các biện pháp sử dụng nguồn vốn tối ưu để nâng cao lợi nhuận.

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính, tín dụng nhằm nâng cao khả năng tạo nguồn vốn  cho hoạt động đầu tư phát triển.

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng theo phương án phát hành đã được Đại hội cổ đông thông qua.

4.2.5/  Tổ chức, tuyển dụng và đào tạo :

- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với yêu cầu SXKD trong giai đoạn mới.

- Hoàn thiện tính chuyên nghiệp của các bộ phận nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản trị và chất lượng công tác chuyên môn.

- Thực hiện chế độ lương, thưởng trên cơ sở hiệu quả SXKD, đảm bảo mức thu nhập và khoảng cách hợp lý, phát huy khả năng đóng góp của cán bộ.

- Đẩy mạnh đào tạo bên trong, có chính sách ưu đãi thu hút thêm nhân lực giỏi từ bên ngoài để bố trí cho các bộ phận chủ chốt.

4.3/ Kế hoạch SXKD năm 2008 :

- Thành phẩm thủy sản : 9.000 tấn

- Tổng doanh thu : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39,6 tỷ đồng

- Chia cổ tức : 30-40%
III/ Báo cáo của Ban giám đốc :
1/ Báo cáo tình hình tài chính :

1.1/ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán :
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 phản ánh một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán như sau:

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2006
	2007

	Khả năng thanh toán
	
	
	

	  - Khả năng thanh toán hiện hành
	lần
	2,62
	3,25

	  - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	lần
	1,94
	1,36

	  - Khả năng thanh toán nhanh
	lần
	1,51
	1,11

	Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	

	  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
	%
	7,44
	10,13

	  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
	%
	7,44
	9,13

	2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	

	  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	20,75
	10,47

	  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	20,75
	9,44

	3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH
	%
	34,42
	13,72


1.2/ Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :
- Tình hình tài chính vững vàng, giá trị tài sản gấp 3,25 lần so với các khoản nợ, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh rất tốt, không có nợ quá hạn. Do đó, Công ty đã tạo được uy tín đối với các nhà cung cấp và tổ chức tín dụng 

- Tỷ lệ hàng tồn kho/giá trị tài sản lưu động của năm 2006 và 2007 là 24% và 18,53 %, tương ứng với vòng quay hàng tồn kho là 15,5 và 20,2 chứng tỏ đầu ra của sản phẩm tốt, khách hàng tiêu thụ ổn định.

- Sản phẩm tiêu thụ nhanh nhưng nợ phải thu của khách hàng không cao thể hiện khả năng thu hồi công nợ tốt, không phát sinh nợ quá hạn, rủi ro trong thanh toán thấp.

- Khoản trả trước cho nhà cung cấp là lượng tiền do Công ty tận dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi để cho nhà cung cấp vay nuôi trồng thủy sản. Theo đó, thu nhập từ hoạt động này khá cao, lãi thu được hoàn toàn bù đắp được lãi vay phải trả cho các tổ chức tín dụng hàng năm vừa giúp chủ động  nguồn nguyên liệu đầu vào.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế/doanh thu thuần năm 2007 tăng tương ứng 2,69% và 1,69% so với năm 2006 thể hiện tính hiệu quả trong SXKD.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và sau thuế/tổng tài sản năm 2007 giảm tương ứng 10,25% và 11,45% so với năm 2006. Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH năm 2007 giảm 20,65% so với năm 2006  là do nguyên nhân:

+ Năm 2007 Công ty không còn được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN.

            + Năm 2007 so với năm 2006, vốn điều lệ  tăng gấp 1,91 lần, giá trị tài sản tăng 3,5 lần và vốn CSH tăng gấp 4 lần nhưng nhà xưởng và máy móc thiết bị mới trang bị chỉ đưa vào sử dụng từ năm 2008.

1.3/ Phân tích những biến động – những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động : Trong năm 2007, Công ty không có biến động hoặc những thay đổi lớn so với dự kiến. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

1.4/ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :(Xem phụ lục Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

1.5/ Tổng số cổ phiếu : 6.299.999 CP. Toàn bộ là cổ phiếu phổ thông
1.6/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân : 4.408.767 cp
1.7/ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Không có

1.8/ Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên :
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 : 30%. Trong đó : 6 tháng đầu năm chia 9%; 6 tháng cuối năm chia 21%.
- Tổng giá trị cổ tức đã chia năm 2007 : 18.899.997.000 đồng. Như vậy, cổ tức được chia năm 2007 tăng 50% so với năm 2006 và chiếm 48,27% lợi nhuận sau thuế của Công ty. Điều này đánh dấu sự gia tăng liên tục tỷ lệ chia cổ tức qua các năm: 2004: 16%; 2005-2006:20%; 2007: 30% và nêu bật sự tăng trưởng ổn định của Công ty trong các năm qua.
2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD :

Năm 2007, Công ty tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao: doanh thu đạt 429,71 tỷ.đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39,22 tỷ đồng, lãi suất cơ bản trên cổ phiếu đạt mức 8.018 đồng/CP.

Với 2 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực là nghêu và cá tra, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ mua bán với các khách hàng truyền thống như Châu Âu, Mỹ, Nhật, mở rộng các khách hàng mới như Đài Loan,  một số nước Châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Cơ cấu thị trường XK về gía trị gồm Châu Âu: 71,5 %; Mỹ: 9,46 %; Nhật: 4 % và thị trường khác: 15,04 %. Trong đó cơ cấu thị trường Mỹ tăng gấp 5 lần so với năm 2006. Kim ngạch XK đạt 21.709.600 USD, tăng 5 % so với năm 2006.

3/ Những tiến bộ Công ty đã đạt được :


- Qui trình SXKD cá tra tại Công ty đã được khép kín từ ương giống- nuôi cá thịt - chế biến -  xuất khẩu.

- Ban hành và đưa vào áp dụng nhiều qui định mới về quản lý SXKD và quản lý ngư trường.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức quản lý, chỉ đạo sản xuất làm cho hoạt động sản xuất, 

chế biến tăng trưởng liên tục. 
- Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm được tất cả các khách hàng và thị trường chấp nhận. 

- Trong kinh doanh Công ty luôn chú trọng cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn khách hàng, đáp ứng nhanh các yêu cầu khách hàng,

- Tận dụng các cơ hội có được để đầu tư tài chính, tạo thêm lợi nhuận, góp phần đa dạng hóa và gia tăng mức đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Thực hiện tốt chế độ công bố thông tin cho cơ quan chức năng và nhà đầu tư theo luật định.

IV/ Báo cáo tài chính : Theo báo cáo đính kèm
V/ Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán : Theo báo cáo đính kèm
VI/ Các công ty có liên quan :
Công ty mà Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nắm giữ cổ phần chi phối : Công ty TNHH Nhà hàng thủy sản (Đã giải thể từ 31/12/2007) :

+ Trụ sở chính: Số 210 B, QL 60, Phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

+ Điện thoại: 075.833 888 



Fax: 075.833 999

+ Ngành nghề kinh doanh: Thương mại, dịch vụ; Nhà hàng, khách sạn.

+ Vốn điều lệ : 6.003.458.000 đồng.


+ Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre : 4.003.458 đồng, chiếm 66,68% vốn điều lệ. 

VII/ Tổ chức và nhân sự 
1/ Cơ cấu tổ chức của công ty : Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc.
2/ Tóm tắt lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc : 

2.1/ Thành viên Hội đồng Quản trị 





2.1.1/ Ông Đặng Kiết Tường – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Giới tính: 
Nam

- Ngày sinh: 
01/08/1959

- Nơi sinh:
Xã Lương Phú – Giồng Trôm – Bến Tre

- Số CMND:
311619608

- Địa chỉ thường trú: 
214A, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh

- Trình độ văn hóa: 
10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác: 

· 1986 - 1990: NV và Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 1990 - 1995: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 1995 - 1999: Phó Giám đốc Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 1999 - 2004: Giám đốc Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 2004 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 157.614 cổ phần, chiếm 2,5% vốn Điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: không có 

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.1.2/ Ông Lê Bá Phương - Phó Chủ tịch HĐQT 

- Giới tính: 
Nam

- Ngày sinh: 
20/11/1964

- Nơi sinh:
Vĩnh Long – Bến Hải – Bình Trị Thiên 

- Số CMND:
320920183

- Địa chỉ thường trú: 
90/5 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương

Quá trình công tác: 

· 1984 – 1987: Tham gia nghĩa vụ quân sự

· 1987 – 2004: NV và Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

·  2004 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Văn phòng đại diện tại Tp.HCM

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Hải – Bến Tre 

- Số cổ phần nắm giữ: 155.000 cổ phần, chiếm 2,46% vốn Điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: không 

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không có

2.1.3/ Ông Lương Văn Thành - Thành viên HĐQT  

- Giới tính: 
Nam

- Ngày sinh: 
12/11/1962

- Nơi sinh:
Mõ Cày – Bến Tre

- Số CMND:
023182075

- Địa chỉ thường trú: 
120 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác: 

· 1986 - 1999: Công tác tại Công ty Xây lắp và Vật liệu Xây dựng (thuộc Lực lượng thanh niên xung phong TP. HCM)

· 1999 đến nay: Trưởng ban Quản lý dự án, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, hiện là Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng - Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 2 – TP. HCM

· 02/2006 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Phòng Đầu tư - Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 2 – Tp.HCM 

- Số cổ phần nắm giữ: 65.400 cổ phần, chiếm 1,04% vốn Điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: không có

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.1.4/ Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT 

- Giới tính: 
Nam

- Ngày sinh: 
12/04/1974

- Nơi sinh:
Tp. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang

- Số CMND:
310924930

- Địa chỉ thường trú:  Số 37 Nguyễn An Ninh, Phường 2, TP Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
11/12

- Trình độ chuyên môn: Sản xuất, kinh doanh thủy sản 

- Quá trình công tác: 

· 2001- 2006:    Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hải Lý 

· 2004 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

· 2006 đến nay: Thành viên sáng lập, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM – DV Trường Phát – Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

· Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Trường Phát – Bến Tre

· Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy sản Bến Tre 

- Số cổ phần nắm giữ: 327.640 cổ phần, chiếm 5,2 % vốn Điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: không có

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.1.5/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- Giới tính: 
Nữ

- Ngày sinh: 
17/12/1963

- Nơi sinh:
Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Số CMND:
320496321

- Địa chỉ thường trú: 
Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Quá trình công tác: 

· 1983 – 1985: NV Kế toán Sở Thủy sản Bến Tre

· 1985 – 1989: NV Kế toán Xí nghiệp Đông lạnh 22

· 1989 – 1997: Phó phòng Kế toán Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 1997 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 2004 đến nay: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

· 2004 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

- Số cổ phần nắm giữ: 26.348 cổ phần, chiếm 0,42 % vốn Điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Kiệt (Chồng) – Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần (chiếm 0.16% Vốn điều lệ)

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.2/ Ban Kiểm soát

2.2.1/ Bà Võ Thị Thùy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát 

- Giới tính: 
Nữ

- Ngày sinh: 
10/09/1966

- Nơi sinh:
Bình Hòa – Giồng Trôm – Bến Tre

- Số CMND:
320557717

- Địa chỉ thường trú: 
Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

- Quá trình công tác: Từ 1990 đến nay: Làm việc tại Tổ KCS - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

- Chức vụ hiện tại: Trưởng BKS, Tổ Trưởng KCS 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

- Số cổ phần nắm giữ: 4.320 cổ phần, chiếm 0,07% vốn Điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Bảy (Chồng) - Số cổ phần nắm giữ: 3.070 cổ phần (0,05%)

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.2.2/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên Ban Kiểm soát 

- Giới tính: 
Nữ

- Ngày sinh: 
20/07/1983

- Nơi sinh:
Tp. Hải Phòng

- Số CMND:
024519401

- Địa chỉ thường trú: 
101/12  Nguyễn Chí Thanh, F9, Q5, Tp HCM 

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh tế và kế toán

- Quá trình công tác: 

· 2004 – 2005:  Financial Coordinator tại Công ty LRA Property Management - Los Angeles, California, Mỹ

· 2006 đến nay: Chuyên viên đầu tư Văn phòng đại diện VinaCapital Investment Management Ltd - đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Opportunity Fund (VOF). 

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên đầu tư, Văn phòng đại diện Công ty VinaCapital Investment Management Ltd., đơn vị quản lý Quỹ đầu tư Vietnam Opportunity Fund (VOF) – các thành viên thuộc VOF: VOF Investment Ltd., Asia Value Investment Ltd., Vietnam Ventures Ltd., Vietnam Investment Ltd., Vietnam Enterprise Ltd. 

- Số cổ phần nắm giữ: 428.876 cổ phần (Cổ phần của Công ty VOF INVESTMENT   LTD), chiếm 6,80% vốn Điều lệ 

- Số cổ phần của những người có liên quan: không

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.2.3/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên Ban Kiểm soát 

- Giới tính: 
Nữ

- Ngày sinh: 
13/04/1980

- Nơi sinh:
Vĩnh Long

- Số CMND:
321070404

- Địa chỉ thường trú:
67A, Ấp 1 Xã Nhơn Thạnh, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán

- Quá trình công tác: 

· 2002 – 2003: Kế toán Công ty TNHH Song Bản – Tp.HCM

· 2004 – 2005: Kế toán Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Bến Tre

· 2006 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Phát - Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH SX TMDV Trường Phát

- Số cổ phần nắm giữ: không

- Số cổ phần của những người có liên quan: không có

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.3/ Ban Giám đốc

2.3.1/ Ông Đặng Kiết Tường – Giám đốc (Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên)

2.3.2/ Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Giám đốc  

- Giới tính: 
Nam

- Ngày sinh: 
27/08/1952

- Nơi sinh:
Thị trấn Vũ Thư – huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình 

- Số CMND:
320475845

- Địa chỉ thường trú: 
Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc:
 Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

- Quá trình công tác: 

· 1979 - 1981: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Đông lạnh 22

· 1981 - 1988: Phó Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh 22

· 1988 - 2004: Phó Giám đốc Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 2004 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

- Số cổ phần nắm giữ: 44.000 cổ phần, chiếm 0,70% vốn điều lệ

- Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Lê Thị Lan (Vợ) - Số cổ phần nắm giữ: 3.300 cổ phần (0,05%)

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2.3.3/ Ông Nguyễn Văn Nhỏ - Phó Giám đốc  

- Giới tính: 
Nam

- Ngày sinh: 
19/09/1960

- Nơi sinh:
Xã Thành Thới B – Mõ Cày – Bến Tre

- Số CMND:
320378140

- Địa chỉ thường trú: 
Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

- Quốc tịch: 
Việt Nam

- Dân tộc: 
Kinh 

- Trình độ văn hóa: 
12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

- Quá trình công tác: 

· 1988 - 1993: NV Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 1993 - 2000: Phó Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre 

· 2000 - 2004: Giám đốc Nhà máy đông lạnh 22 

· 2004 đến nay: Phó Giám đốc Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

- Số cổ phần nắm giữ: 17.600 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ 

- Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Loan (Vợ) - Số cổ phần nắm giữ: 1.320 cổ phần (0,02%)

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

3/ Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : Không

4/ Quyền lợi của Ban Giám đốc : Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc đã nhận trong năm 2007
	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Tiền lương 2007
	Tiền thưởng 2007

	1
	Đặng Kiết Tường
	Giám đốc
	213.155.855 đồng
	17.500.000 đồng

	2
	Nguyễn Xuân Hùng
	Phó Giám đốc
	85.042.013 đồng
	10.000.000 đồng

	3
	Nguyễn Văn Nhỏ
	Phó Giám đốc
	87.089.147 đồng
	10.000.000 đồng


5/ Số lượng Cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động :
5.1/ Tổng số Cán bộ CNV của Công ty đến thời điểm 31/12/2007 là: 1.160 người. Trong đó:

	 TT
	Phân loại lao động
	Số người
	Tỷ trọng (%)

	I
	Phân theo thời hạn hợp đồng

	1
	Hợp đồng lao động dài hạn 
	907
	76,22

	2
	Hợp đồng lao động ngắn hạn
	283
	23,78

	Tổng cộng
	1.190
	100

	II
	Phân theo giới tính

	1
	Lao động nam
	289
	24,29

	2
	Lao động nữ
	901
	75,71

	Tổng cộng
	1.190
	100

	III
	Phân theo trình độ

	1
	Đại học, cao đẳng
	70
	5,88

	2
	Trung học chuyên nghiệp 
	76
	6,39

	3
	CN kỹ  thuật và trình độ khác
	1.044
	87,75

	Tổng cộng
	1.190
	100


5.2/ Chính sách đối với người lao động : 

- Giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.100% công nhân được Công ty ký hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc, công nhân mới tuyển được bù lương trong thời gian 3 tháng đầu. Công nhân khu vực chế biến, cơ điện được hưởng chế độ lao động nặng nhọc, độc hại theo qui định của ngành lao động, thương binh và xã hội. Các trường hợp công nhân lao động ốm đau, thai sản, tang gia, hiếu hỉ,…đều được Công ty quan tâm đúng mức và hỗ trợ kịp thời.

- Duy trì tốt hoạt động loa truyền thanh nội bộ, câu lạc bộ karaoke, bóng bàn cho CN, tổ chức cho 392 CB-CN đi nghỉ mát tại Đà Lạt, Mũi Né với tổng kinh phí 208 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia tốt các công tác xã hội từ thiện như xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ địa phương, quỹ nhân đạo, học bỗng,….với tổng số tiền là 462 triệu đồng. 

- Hệ thống đảng, đoàn thể tại Công ty tiếp tục được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức hoạt động và tham gia thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn cơ sở và Đoàn ủy Công ty đều duy trì được danh hiệu vững mạnh. 

- Năm 2007, việc làm và thu nhập CB-CN được đảm bảo với thu nhập bình quân đạt 2,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 16 % so với năm 2006; cuối năm mỗi công nhân được thưởng 2,5 triệu   đồng/người.

6/ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng : Không
VIII/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty :

1/ Thành viên, cơ cấu và hoạt động của HĐQT:
1.1/ Thành viên và cơ cấu của HĐQT:
  
- HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 gồm 5 thành viên được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2007 ngày 31/03/2007 :

 + Ông Đặng Kiết Tường - Chủ tịch HĐQT, phụ trách : Chủ trì và điều phối các hoạt động của HĐQT; Công tác SXKD, quản lý chất lượng sản phẩm; công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và công tác nhân sự. 

+ Ông Lê Bá Phương - Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách công tác tiếp thị, xuất khẩu và nhập khẩu.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê - thành viên HĐQT, phụ trách công tác kế toán - tài chánh.

+ Ông Lương Văn Thành - thành viên HĐQT, phụ trách công tác tiếp thị, xuất khẩu và phát triển thị trường.

+ Ông Lương Thanh Tùng - thành viên HĐQT, phụ trách công tác cung ứng nguyên liệu; công tác an ninh nội bộ và bảo vệ.


- Thành viên độc lập không điều hành : 2


1/ Ông Lương Văn Thành : Hiện là Trưởng Phòng Đầu tư - Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 2 – Tp.HCM , được phân công theo dõi công tác xây dựng cơ bản.


2/ Ông Lương Thanh Tùng : Hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Trường Phát – Bến Tre, được phân công theo dõi công tác cung cấp nguyên liệu.
1.2/ Hoạt động của HĐQT : 
- Trong năm 2007, HĐQT họp định kỳ mỗi quí một lần và họp đột xuất một số lần để xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty, định hướng chiến lược, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách. Trong năm, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2007 vào ngày 31/03/2007, thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.

1.4/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành :


 Thành viên HĐQT độc lập không điều hành vừa tham gia các hoạt động chung của HĐQT và trực tiếp theo dõi, nắm tình hình theo lĩnh vực công tác được phân công. 
1.5/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT : Không có
2/ Thành viên, cơ cấu và hoạt động của Ban Kiểm soát :
2.1/ Thành viên và cơ cấu của  BKS :

      - BKS nhiệm kỳ 2007-2011 gồm 3 thành viên :

    

1/ Bà Võ Thị Thùy Nga– Trưởng BKS



2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thành viên BKS   




3/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên BKS     

- Thành viên độc lập không điều hành : 2

1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – 
 Thành viên bên ngoài   



3/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Đại diện Công ty VOF INVESTMENT   LTD

2.2/ Hoạt động của BKS : 


Trong năm BKS đã kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, năm 2007; Thường xuyên thông báo HĐQT về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

3/ Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

- Thông qua và hướng dẫn chiến lược của Công ty, các kế hoạch hành động, chính sách về rủi ro, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu hoạt động.

- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các thành viên HĐQT với thành viên Ban điều hành Công ty theo kịp quy mô phát triển của Công ty.

- Ban hành qui chế quản trị và giám sát các hoạt động của ban điều hành.

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành thường xuyên cập nhật các kiến thức quản trị doanh nghiệp. 
4/ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên BKS :
4.1/ Thù lao thành viên HĐQT : 

	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền thù lao năm 2007

	1
	Đặng Kiết Tường 
	Chủ tịch HĐQT 
	39.000.000 đồng

	2
	Lê Bá Phương 
	P. Chủ tịch HĐQT
	24.000.000 đồng

	3
	Lương Văn Thành 
	Thành viên HĐQT   
	19.200.000 đồng

	4
	Lương Thanh Tùng
	Thành viên HĐQT   
	19.200.000 đồng

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Lê 
	Thành viên HĐQT   
	19.200.000 đồng


4.2/ Thù lao thành viên BKS :
	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Số tiền thù lao năm 2007

	1
	Võ Thị Thùy Nga
	Trưởng BKS
	12.000.000 đồng

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Linh 
	Thành viên BKS   
	6.000.000 đồng

	3
	Nguyễn Thị Hương Giang 
	Thành viên BKS   
	6.000.000 đồng


4.3/ Các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và BKS : Không có

5/ Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành và các giao dịch khác của thành viên HĐQT, BGĐ điều hành, BKS và những người liên quan tới các đối tượng nói trên; Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT.

	STT
	Tên
	Chức vụ/

Người có liên quan
	Số CP (%)

nắm giữ  ban đầu
	Số CP 

đã giao dịch
	Số CP (%) còn lại (đến  14/01/2008)

	1
	Lương Thanh Tùng 
	Thành viên HĐQT
	720.000 (11,42%)
	250.000 (tặng)
	470.000

(7,46%)

	2
	Lương Thanh Tùng
	Thành viên HĐQT
	470.000 (7,46%)
	142.360 (bán)
	327.640 (5,2%)

	3
	Đặng Kiết Tường
	Chủ tịch HĐQT
	180.354 (2,86%)
	22.740 (bán)
	157.614 (2,5%)

	4
	Lương Văn Thành
	Thành viên HĐQT
	84.000 (1,33%)
	18.600 (bán)
	65.400 (1,03%)

	5
	Nguyễn Văn Bảy
	Chồng Bà Trưởng BKS
	4.420 (0,07%)
	1.250 (bán) 
	3.070 (0,05%)

	6
	Vietnam Lotus Fund
	Cổ đông lớn
	169.356 (2,68%)
	150.000 (mua)
	319.356 (5,07%) 

	7
	Nguyễn Hoàng Long
	Cổ đông lớn
	500.000 (7,93%)
	350.920 (bán)
	149.080 

(2%)

	8
	Tong Yang Viet Nam Privatisation Trust Fund 1
	Cổ đông lớn
	141.240 (2,24%)
	100.000 (mua)
	241.240 (3,82%)

	9
	Greystanes Limited
	Cổ đông lớn
	82.720

(1,31%)
	60.000 (mua)
	142.720

(2,27%)

	10
	Vietnam Investment Limited
	Cổ đông lớn
	428.876

(6,80%)
	58.240 (bán)
	370.636

(5,88%)


6/ Số lượng thành viên HĐQT, BGĐ đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty :

- Ông Đặng Kiết Tường – Chủ tịch HĐQT 

- Ông Lê Bá Phương - P. Chủ tịch HĐQT

- Ông Lương Văn Thành – Thành viên HĐQT   

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Tấn Nhỏ - Phó Giám đốc

IX/ Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Theo danh sách chốt vào ngày 28/02/2008)
1/ Cơ cấu vốn cổ đông :

	TT
	Danh mục
	10.000 đồng
	%
	Số lượng cổ đông
	Cơ cấu cổ đông

	
	
	
	
	
	Tổ chức
	Cá nhân

	1
	Cổ đông nhà nước
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Cổ đông bên trong
	895.175
	14,21
	32
	-
	32

	
	- Cổ đông sáng lập
	684.254
	10,86
	4
	
	4

	
	- Hội đồng quản trị (*)
	91.748
	1,46
	2
	
	2

	
	- Ban kiểm soát
	4.320
	0,07
	1
	-
	1

	
	- Ban giám đốc     (**)
	17.600
	0,28
	1
	-
	1

	
	- Cán bộ công nhân viên
	97.253
	1,54
	24
	
	34

	
	- Cổ phiếu quỹ
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Cổ đông bên ngoài
	5.404.824
	85,79
	1.808
	64
	1.744

	
	- Trong nước
	2.138.710
	33,95
	1.754
	51
	1.703

	
	- Nước ngoài
	3.266.114
	51,84
	54
	13
	41

	Tổng cộng
	6.299.999
	100,00
	1.840
	64
	1.776



(*) : Không tính số cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị là Cổ đông sáng lập


(**) : Không tính số cổ phần của thành viên Ban giám đốc là Cổ đông sáng lập

2/ Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần:

	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ trọng

	1
	Epsom Limited
	2ND Floor Zephyr House, 122 Mary Street, Po Box 709, George Town, Grand Cayman Ky 1-1107, Cayman Islands
	505.600
	8,02%

	2
	Vietnam Invesment Limited
	1703 Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM
	370.636
	5,88%

	3
	Vietnam Emerging Equity Fund Ltd
	6th Fl, Opera View Building, 161 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
	350.000
	5,56%

	4
	Lionel Hill Limited
	Second Fl, Zephyr Housa, 122 Mary Street PO Box 709, Geogre Towm, Grand Cayman KY 1-1107 Cayman Islands
	348.000
	5,52%

	5
	Lương Thanh Tùng
	37 Nguyễn An Ninh, Phường 2, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
	327.640
	5,20%

	6
	VOF Investment Ltd
	1703 Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM
	324.000
	5,14%

	7
	Vietnam Lotus Fund Limited
	6th Fl, Opera View Building, 161 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
	319.356
	5,07%

	Tổng cộng
	2.545.232
	40,00%


3/ tc "IV.4.
Danh saùch coå ñoâng naém giöõ treân 5% voán coå phaàn cuûa Coâng ty"Danh sách cổ đông sáng lập:

	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ trọng

	1
	Lương Thanh Tùng
	37 Nguyễn An Ninh, Phường 2, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
	327.640
	5.20%

	2
	Đặng Kiết Tường
	214A Lý Thường Kiệt, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
	157.614
	2,50%

	3
	Lê Bá Phương
	90/5 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, TP. HCM
	155.000
	2,46%

	4
	Nguyễn Xuân Hùng 
	Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Bến Tre
	44.000
	0,70%

	Tổng cộng
	684.254
	10.86%


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                            Chủ tịch


                 (Đã ký)









     ĐẶNG KIẾT TƯỜNG
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